HƯỚNG DẪN
Chế độ báo cáo thống kê cơ sơ áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh Trà Vinh
I. CĂN CỨ CƠ SỞ PHÁP LÝ:
- Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh; 
- Căn cứ Quyết định số 125/2016/QĐ-BQLKKT ngày 03/10/2016 của Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh;
- Căn cứ Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; 
- Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
- Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm;
- Căn cứ Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động  đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh;
- Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động  về an toàn, vệ sinh lao động;
- Thực hiện Công văn số 907/UBND-TH ngày 15/3/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện cung cấp các chỉ tiêu thống kê,
II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CƠ SỞ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP VÀ DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG KHU KINH TẾ, CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH TRÀ VINH
Để tăng cường chất lượng công tác quản lý nhà nước về tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh và lao động đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (sau đây gọi chung là Doanh nghiệp) trong Khu Kinh tế, các Khu công nghiệp được sâu sát và có hiệu quả hơn; cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Khu Kinh tế truy cập và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thống kê theo định kỳ: tháng, quý, 06 tháng và năm. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Ban Quản lý KKT) xây dựng hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê Doanh nghiệp như sau: 
1. Công báo doanh nghiệp đi vào hoạt động:
- Khi Doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại sau khi hết thời gian tạm ngưng hoạt động; thay đổi người đại diện trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/kinh doanh thì thực hiện thông báo thông tin hoạt động của doanh nghiệp bằng biểu số: 01-TTDN.
- Thời gian nhận thông báo vào ngày 26 tháng sau tháng hoạt động chính thức hoặc tháng có thay đổi người đại diện.
2. Chế độ báo cáo thống kê định kỳ
2.1. Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh:
2.1.1. Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp hàng tháng theo biểu số: 01-CS/SXCN và hằng năm theo biểu số: 04-CS/SXCN.
2.1.2. Báo cáo hoạt động thương mại hàng tháng theo biểu số: 01-CS/HĐTM và hằng năm theo biểu số: 04-CS/HĐTM.
2.1.3. Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hoá hàng tháng theo biểu số: 01-CS/XKHH và hằng năm theo theo biểu số: 04-CS/XKHH.
2.1.4. Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hoá hàng tháng theo biểu số: 01-CS/NKHH và hằng năm theo theo biểu số: 04-CS/NKHH.
2.2. Báo cáo về lao động:
2.2.1. Báo cáo Khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động đối với doanh nghiệp mới bắt đầu đi vào hoạt động theo mẫu số 05 quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2.2.2. Báo cáo về tình hình thay đổi về lao động 06 tháng đầu năm và hằng năm đối với tất cả doanh nghiệp đã đi vào hoạt động theo mẫu số 07 (biểu kết hợp giữa quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Công văn số 685/LDTBXH-LĐTL ngày 06/3/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).
2.2.3. Báo cáo quý về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 14 quy định tại Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2.4. Báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động:
2.5.1. Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ hằng năm tại Phụ lục II trước ngày 10 tháng 01 năm sau được quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
2.5.2. Báo cáo tổng kết Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tại Phụ lục và mẫu số 1 trước ngày 15/7 hàng năm được quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
2.6. Danh mục và Giải thích thông tin một số biểu mẫu báo cáo:
- Danh mục biểu mẫu báo cáo được thể hiện đầy đủ thông tin yêu cầu trình tự báo cáo định kỳ tháng, quý, 06 tháng và năm, thời gian và đơn vị nhận báo cáo, các văn bản quy định biểu mẫu báo cáo. Vui lòng xem chi tiết tại Danh mục biểu mẫu báo cáo.
- Giải thích thông tin một số biểu mẫu báo cáo là giải thích cách ghi nội dung một số báo cáo để thuận lợi cho việc điền thông tin vào biểu mẫu báo cáo đúng nội dung cần và đủ. Vui lòng xem chi tiết tại Giải thích thực hiện một số báo cáo.
3. Thực hiện chế độ báo cáo khác:
Chế độ báo cáo khác bao gồm các báo cáo chuyên ngành, chuyên môn và đột xuất về quản lý và hoạt động của các doanh nghiệp, nhà thầu theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước. Đề nghị các doanh nghiệp, nhà thầu thực hiện đồng gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh để biết, nắm rõ nội dung báo cáo của đơn vị.
4. Đơn vị nhận báo cáo:
Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh đề nghị các doanh nghiệp, nhà thầu thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh và các cơ quan chuyên môn theo quy định.
Trường hợp các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế Định An có thực hiện báo cáo đột xuất hoặc khác với các báo cáo trên theo yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước thì đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư đồng gửi báo cáo về Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh để biết.
Địa chỉ Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Trà Vinh: số 278, đường Bạch Đằng, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: (074) 3 746681; số fax: (074) 3 746686
Trong quá trình thực hiện biểu mẫu báo cáo gặp khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ về Phòng Quản lý doanh nghiệp, số điện thoại: (074) 3746685 để ghi nhận và tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh xem xét, giải quyết./.
Phòng Quản lý Doanh nghiệp
